
BIỂU 05: ĐIỀU CHỈNH TÊN DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Kèm theo  Nghị quyết số :  460  /NQ-HĐND  ngày    20    tháng  9    năm 2024 của  Hội đồng nhân dân huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư

Tổng kế
hoạch vốn

dự kiến
giai đoạn
2021-2025

Kê ́hoạch vốn dự kiến giai đoạn 2021-2025

Chủ đầu
tư Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Trong đó

Ngân sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương Tổng số

Năm 2024

Tổng số

Năm 2025
Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

Ngân sách
trung
ương

Ngân sách
địa

phương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A Tên công trình tại Nghị quyết số
331/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 5.000 - 5.000 1.200 - - - 1.200 - 1.200

1
Xây dựng nhà văn hóa sân thể thao

xã Phú Xá xã Phú Xá 2025 5.000 5.000 1.200 - 1.200 1.200

B Thay đổi tên công trình 5.000 - 5.000 1.230 30 - 30 1.200 - 1.200

1
San ủi mặt bằng nhà văn hóa, sân

thể thao xã Phú Xá xã Phú Xá
2025-
2027

5.000 5.000 1.230 30 30 1.200 1.200

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm

2024 thực hiện
công tác

chuẩn bị đầu
tư 30tr
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BIỂU 06: ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (VỐN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Kèm theo  Nghị quyết số :  460  /NQ-HĐND  ngày    20    tháng  9    năm 2024 của  Hội đồng nhân dân huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Tổng mức đầu tư Tổng kế
hoạch
vốn dự

kiến giai
đoạn
2021-
2025

Kê ́hoạch vốn dự kiến giai đoạn 2021-2025

Chủ đầu
tư Ghi chú

Số quyết
định
ngày,
tháng,

năm ban
hành

TMĐT

Trong đó

Ngân
sách

trung
ương

Ngân
sách địa
phương Tổng số

Năm 2024

Tổng số

Năm 2025
Ngân
sách

trung
ương

Ngân
sách địa
phương

Ngân
sách
trung
ương

Ngân
sách địa
phương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A Điều chỉnh giảm danh mục công trình 9.500 - 9.500 2.800 - - - 2.800 - 2.800

1
Phòng làm việc 5 đoàn thể xã Hải Yến,

huyện Cao Lộc
xã Hải
Yến

2025 2.500 2.500 800 - 800 800

2
Bổ sung một số hạng mục nhà văn hóa xã
Hải Yến, huyện Cao Lộc

xã Hải
Yến

2025 2.000 2.000 800 - 800 800

3 Nhà văn hoá sân thể thao xã Hoà Cư xã Hoà
Cư

2025 5.000 5.000 1.200 1.200 1.200

Đã có 02 danh
mục thuộc

Chương trình
Mục tiêu quốc

gia

B Điều chỉnh tăng danh mục công trình 5.300 5.240 60 1.660 60 - 60 1.600 - 1.600

1
Bổ sung một số hạng mục nhà văn hóa và
phòng làm việc đoàn thể xã Hải Yến, huyện
Cao Lộc

xã Hải
Yến

2025-
2027

5.300 5.240 60 1.660 60 60 1.600 1.600

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm

2024 thực hiện
công tác chuẩn

bị đầu tư
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BIỂU SỐ 07: ĐIỀU CHỈNH TÔNG MỨC ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2025 THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA

(Kèm theo  Nghị quyết số :  460  /NQ-HĐND  ngày    20    tháng  9    năm 2024 của  Hội đồng nhân dân huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC - HT

Tổng mức đầu tư theo quyết định phê
duyệt

Giá trị điều chỉnh
Tổng

mức đầu
tư sau
điều

chỉnh

Kế hoạch
vốn  giai

đoạn
2021-

2025 kỳ
này

Trong đó

Chủ đầu
tư Ghi chú

Tổng
TMĐT Năm

2024 Năm 2025

Vốn
NSTW

Vốn
NSĐP Vốn khác Tăng Giảm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TỔNG SỐ 5.400 - 5.400 - 5.700 - 11.100 2.841 120 2.721

* Vốn cân đối ngân sách địa phương theo
Nghị quyết 16 2.400 - 2.400 - 2.900 - 5.300 1.481 60 1.421 0

1
Đường Nà Ca - Bản Tàn, xã Xuân Long,
huyện Cao Lộc

xã Xuân
Long

GTNT 2025 900 900 600 1.500 530 30 500 Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm

2024 thực hiện
công tác chuẩn

bị đầu tư 30
triệu

2
Đường từ QL 1B - Nà Hốc, xã Bình
Trung, huyện Cao Lộc

xã Bình
Trung

GTNT 2025 1.500 1500 2300 3.800 951 30 921

* Vốn thu sử dụng đất 3.000 - 3.000 - 2.800 - 5.800 1.360 60 1.300 0

1
Bổ sung một số hạng mục trường Mầm

non xã Hải Yến, huyện Cao Lộc
xã Hải
Yến

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027

3.000 3.000 2.800 5.800 1.360 60 1.300

Bố trí vốn
ngân sách địa
phương năm
2024 thực hiện
công tác chuẩn
bị đầu tư 60
triệu
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BIỂU 08: BỔ SUNG DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 HUYỆN CAO LỘC (BỔ SUNG TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
(Kèm theo  Nghị quyết số :  460  /NQ-HĐND  ngày    20    tháng  9    năm 2024 của  Hội đồng nhân dân huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn 2024

Chủ đầu
tư Ghi chú 

Số QĐ,
ngày tháng

năm ban
hành

TMĐT

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
* Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2025 47.000 25.143 5.757 16.100 - 500

1 Đường Nà Ca - Bản Tàn, xã Xuân Long
xã

Xuân
Long

GTNT,
2,5km

2025-
2027 1.500 1.500 30

Tăng tổng
mức đầu
tư 600tr

2 Đường từ QL 1B - Nà Hốc, xã Bình Trung xã Bình
Trung

GTNT,
2,5km

2025-
2027 3.800 3.800 30

Tăng tổng
mức đầu
tư 2.300tr

3
Bổ sung một số hạng mục Nhà văn hóa và

Phòng làm việc đoàn thể xã Hải Yến huyện
Cao Lộc

 xã Hải
Yến

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.300 5.300 60 Gộp công

trình

4 San ủi mặt bằng nhà văn hóa sân thể thao xã
Phú Xá

xã Phú
Xá

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.000 5.000 30 Đổi tên

5 Bổ sung một số hạng mục trường Mầm non xã
Hải Yến, huyện Cao Lộc

 xã Hải
Yến

Dân
dụng cấp

III

2025-
2027 5.800 5.800 60

Tăng tổng
mức đầu
tư 3.800tr

6 Đường Slam Kha xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc

xã Bình
Trung

GTNT,
1,1km

2025-
2027 2.000 2.000 30
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7 Đường Nà Ca - Nà Sâu, xã Xuân Long, huyện
Cao Lộc

xã
Xuân
Long

GTNT,
0,5km

2025-
2027 2.000 2.000 30

8 Mở đường Co Loi - Khuổi Kè,  xã Mẫu Sơn
huyện Cao Lộc

xã Mẫu
Sơn

GTNT
2km

2025-
2027 3.200 3.200 30

9 Đường BTXM Nà Phạ - Mốc 1165, thôn Bản
Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc

xã
Thanh

Lòa
GTNT, 2025-

2027 2.900 2.900 30
Tăng tổng
mức đầu
tư 400tr

10 Đường bê tông Ngàn Pặc - Thán Dìu xã Công
Sơn năm 2025

xã
Công
Sơn

GTNT,
1,5km

2025-
2027 6.500 6.500 50

11 Trường PTDTBT THCS xã Xuân Long, huyện
Cao Lộc

xã
Xuân
Long

Dân dụng
cấp III

2025-
2027 4.000 4.000 60

12 Trường PTDTBT TH& THCS xa ̃Phú Xá xã Phú
Xá

Dân dụng
cấp III

2025-
2027 5.000 4.543 457 60

STT Danh mục dự án
Địa

điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời
gian
KC -
HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn 2024

Chủ đầu
tư Ghi chú 

Số QĐ,
ngày tháng

năm ban
hành

TMĐT

Tổng số
tất cả các

nguồn vốn

Trong đó

NSTW NST NSH

Vốn huy
động

nhân dân
và nguồn
vốn hợp

pháp
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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